
 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THỐNG KÊ NINH BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /CTK-TKXH 

V/v Hướng dẫn thực hiện khảo sát  

tiêu chí thu nhập bình quân đầu 

người năm 2024 

 

Ninh Bình, ngày     tháng 5 năm 2024  

  

HƯỚNG DẪN 

Thực hiện khảo sát tiêu chí thu nhập bình quân đầu người 

Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2024 

 

 

           Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia 

về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025; 

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, 

thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 

Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025; 

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận, 

công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;   

          Căn cứ Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 07/5/2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc Công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp 

và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc 

Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

  Căn cứ Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình Quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã đạt 

chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

          Căn cứ Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình Quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 
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Căn cứ Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình Quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

 Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình Quy định chi tiết xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

 Căn cứ Công văn số 6999/BKHĐT-TCTK ngày 28/8/2023 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện tiêu chí thu nhập thuộc bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới; 

 Thực hiện Công văn số 454/UBND-VP3 ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện tiêu chí thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới; 

        Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Ninh Bình năm 2024; 

 Thực hiện Công văn số 197/UBND-VP3 ngày 08/4/2024 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp 

xếp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

tỉnh Ninh Bình giao. Cục Thống kê hướng dẫn thực hiện khảo sát tiêu chí thu 

nhập trong chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2024. Cụ thể như sau: 

          1. Đối với xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2024. 

Quy định về tiêu chí thu nhập cụ thể như sau: 

Là xã có chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt từ 59 triệu 

đồng/người/năm trở lên (thời kỳ khảo sát, thu thập số liệu được tính từ ngày 01 

tháng 8 năm 2023 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024).          

          2. Đối với xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới NTM nâng cao năm 

2024. Quy định về tiêu chí thu nhập cụ thể như sau: 

- Là xã đạt chuẩn nông thôn mới; 

- Là xã có chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt từ 72 triệu 

đồng/người/năm trở lên (thời kỳ khảo sát, thu thập số liệu được tính từ ngày 01 

tháng 8 năm 2023 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024).          

          3. Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024. Quy 

định về tiêu chí thu nhập cụ thể như sau: 

- Là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 

- Là xã có chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt từ 79,2 

triệu đồng/người/năm trở lên (thời kỳ khảo sát, thu thập số liệu được tính từ 

ngày 01 tháng 8 năm 2023 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024).          
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          4. Đối với huyện đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024. Quy 

định về tiêu chí thu nhập cụ thể như sau: 

4.1. Là huyện đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn 

theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025) là: Có 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM; trong đó chỉ tiêu thu 

nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt từ 59 triệu đồng/người/năm trở lên. 

4.2. Có ít nhất 50% số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM nâng cao (đáp ứng 

đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 

nâng cao giai đoạn 2021 – 2025); trong đó chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người 

năm 2024 đạt từ 72 triệu đồng/người/năm trở lên. 

         5. Tổ chức thực hiện   

5.1. Phòng Thống kê Xã hội 

Gửi tài liệu tập huấn, nội dung bài giảng hướng dẫn nghiệp vụ khảo sát tới 

Chi cục Thống kê các huyện, khu vực trước ngày 30/5/2024. 

Phân quyền giám sát viên cấp tỉnh trước ngày 20/7/2024. 

5.2. Phòng Thu thập thông tin Thống kê 

Phối hợp với Phòng Thống kê Xã hội, Chi cục Thống kê các huyện, khu 

vực thực hiện hướng dẫn chương trình Capi. 

5.3. Chi cục Thống kê các huyện, khu vực 

- Chủ động phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới 

của huyện, thành phố và UBND các xã để hướng dẫn Ban Chỉ đạo các xã 

phương pháp thu thập, tính toán và lập các biểu báo cáo đối với tiêu chí thu nhập 

bình quân đầu người/năm theo Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 07/5/2024 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Xuất bảng kê trên trang Web điều hành (http://thunhapbq.gso.gov.vn). 

Gửi danh sách bảng kê theo thôn/xóm/phố của các xã tới Ban Chỉ đạo các xã để 

tiến hành rà soát theo quy định. Trên cơ sở bảng kê các thôn/xóm/phố đã được 

Ban Chỉ đạo xã cập nhật bằng bản giấy; Chi cục các huyện, khu vực thực hiện 

cập nhật bảng kê hộ trên trang Web điều hành hoặc lập mới bảng kê, cập nhật 

lên trang Web điều hành và thực hiện chọn mẫu hộ khảo sát thu thập thông tin 

trên trang Web điều hành theo quy định trước ngày 25/7/2024.  

- Căn cứ vào kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của các 

huyện thành phố để phối hợp chuẩn bị chương trình tập huấn, nội dung bài giảng 

hướng dẫn nghiệp vụ khảo sát tiêu chí thu nhập bình quân đầu người (tổ chức 

tập huấn, hướng dẫn điều tra viên cấp xã ứng dụng trang điều hành tác nghiệp và 

sử dụng CAPI trong quá trình khảo sát thu thập thông tin) trước ngày 30/7/2024. 

- Phân quyền người dùng trên trang Web điều hành trước ngày 20/7/2024. 

- Trong quá trình các xã thực hiện thu thập, tổng hợp, tính toán tiêu chí 

thu nhập bình quân đầu người/năm, Chi cục Thống kê các huyện, khu vực thực 

hiện công tác giám sát, kiểm tra quá trình thu thập số liệu tại hộ và trên trang 

http://thunhapbq.gso.gov.vn/
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Web điều hành; tổng hợp kết quả thu nhập bình quân đầu người của các xã trên 

trang Web điều hành; kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, nắm tình 

hình thực tế để có cơ sở đánh giá mức độ đạt của tiêu chí theo quy định và có 

văn bản xác minh chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người của các xã đạt chuẩn 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, gửi về Cục Thống kê (Phòng Thống kê 

Xã hội) để tổng hợp trước ngày 30/8/2024. Hồ sơ gồm:  

+ Hồ sơ xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024 gồm: 

Biên bản thẩm định tiêu chí thu nhập bình quân đầu người của Chi cục Thống kê 

các huyện, khu vực với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới của từng xã đăng ký đạt chuẩn; Biểu 02N/NTM của từng xã; Báo 

cáo đánh giá hồ sơ xã đăng ký đạt chuẩn (mẫu gửi kèm). 

+ Hồ sơ các huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024 gồm: Biên bản 

thẩm định tiêu chí thu nhập bình quân đầu người của Chi cục Thống kê các 

huyện, khu vực với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới của từng xã đăng ký đạt chuẩn; Biểu 02N/NTM của từng xã; Báo cáo 

đánh giá hồ sơ và kết quả thực hiện tiêu chí thu nhập của huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao năm 2024 (mẫu gửi kèm). 

Giao Phòng Thống kê Xã hội triển khai công tác kiểm tra, giám sát, thẩm 

định kết quả trình Lãnh đạo Cục thông báo bằng văn bản kết quả thẩm định 

trước khi Ban Chỉ đạo huyện hoàn thành hồ sơ trình Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban 

Chỉ đạo Trung ương xét duyệt công nhận. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Chi cục các huyện chủ động thực 

hiện đảm bảo tiến độ quy định và báo cáo những vấn đề còn vướng mắc về Cục 

để giải quyết kịp thời. 
 

Văn bản này thay thế Văn bản số 315/CTK-TKXH ngày 25/4/2024 của 

Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình./. 

  
  Nơi nhận: 
    - Lãnh đạo Cục; 

    - VPĐP nông thôn mới tỉnh; 

    - UBND các huyện, thành phố; 

    - Phòng TTTTTK; 

    - Phòng TC-HC; 

    - Chi cục TK các huyện, khu vực; 

    - Lưu: VT, TKXH. 

          CỤC TRƯỞNG 

                            

 

 

                                        

                                Bùi Văn Đồng 
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